LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 1:  TỪ NGÀY 5/9/2023 ĐẾN NGÀY 9/9/2024
Tục ngữ: Có chí thì nên
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy
	G. chú

	Ba
5/9
	 Sáng
	1

2

3

4
	HĐTN

TV

TV

T
	Chào cờ: Lễ khai giảng
Bài 1: Aa  T1)

Bài 1: Aa  T2)

Bài 1: Các số 01,2,3,4,5 ( tiết 3)
	

	
	Chiều
	1

2


	Tiếng Việt

NGLL
	Bài 2: Bb    ( tiết 1)

ĐTV: Đọc thư viện thứ nhất
	

	Tư
6/9
	 Sáng
	1

2
3

4
	TV

TV

LT


	Bài 2: Bb    ( tiết 2)

Bài 3 : Cc / (T1)
Luyện tập (T1)


	

	
	Chiều
	1

2

3
	
	
	

	Năm
7/9
	 Sáng
	1

2

3

4
	TV

TV
T

HĐTN


	Bài 3 : Cc / (T1)
Làm quen với các nét cơ bản, …(T3)
Bài 2: Các số  6.7,8, 9,10 ( T1)

Làm quen với bạn mới (T2)


	

	Sáu
8/9
	 Sáng


	1

2

3

4
	
	
	

	
	Chiều
	1

2

3
	TV
TV

LT
	Làm quen với các nét cơ bản, …(T4)
Làm quen với bảng chữ cái (T1)
Luyện tập (T2)
	

	Bảy
9/9
	 Sáng


	1

2

3

4
	TV

TV

T

LTV
	Làm quen với bảng chữ cái (T2)
Ôn luyện các nét cơ bảng, đọc âm (T1)

Các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 (T2)
Luyện tập
	

	
	Chiều
	1

2

3
	Tiếng Việt

HĐTN
	Ôn luyện các nét cơ bảng, đọc âm (T2)

Sinh hoạt lớp
	


	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy
	G. chú

	Hai

12/9
	 Sáng
	1

2

3

4
	HĐTN

TV

TV

T
	Chào cờ
Bài 1: Aa  (T1)
Bài 1: Aa  (T2)
Bài 1: Các số 01,2,3,4,5 ( tiết 3)
	

	
	Chiều
	1

2

3
	T.Anh

Mĩ thuật

HĐTN
	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn
	

	Ba

13/9
	 Sáng
	1

2

3

4
	TV

TV

T

L.Toán
	Bài 2: Bb    ( tiết 1)

Bài 2: Bb    ( tiết 2)

Bài 2: Các số  6.7,8, 9,10 ( T1)

Luyện Đọc, viết các số 6.7,8, 9,10
	

	
	Chiều
	1

2

3
	TD

KNS

T.Anh
	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn
	

	Tư

14/9
	 Sáng
	1

2

3

4
	TV

TV

TCTV

L.Toán
	Bài 3 : Cc / (T1)
Bài 3 : Cc / (T1)
Ôn tập đọc và viết ( tiết 1)


	

	Năm

15/9
	 Sáng


	1

2

3

4
	LTV

TD

ĐĐ

AN
	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn
	

	
	Chiều
	1

2

3
	TV

TV

TCTV
	Bài 4: E e,Ê ê ( tiết 1)

Bài 4: E e,Ê ê ( tiết 2)

Ôn tập đọc và viết ( tiết 2)
	

	Sáu

16/9
	 Sáng


	1

2

3

4
	TV

TV

T

HĐTN
	Bài 5: Ôn tập và kể chuyện( tiết 1)

Bài 5: Ôn tập và kể chuyện( tiết 2)

Bài 2: Các số  6.7,8, 9,10 ( T1)

Sinh hoạt lớp tuần 2
	

	
	Chiều
	1

2

3
	Đọc-ATGT

TNXH

TNXH
	Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn
	


